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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

Toán 3 – Bài 33: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ 
 

 

Bài 1. Quan sát từng cặp nhiệt kế và điền nhiệt kế có nhiệt độ thấp hơn. 
a)  

 

 
Nhiệt kế có nhiệt độ thấp hơn là ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

  
b)  

 

 
Nhiệt kế có nhiệt độ thấp hơn là ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
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c)  

 

 
Nhiệt kế có nhiệt độ thấp hơn là ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

  
d)  

 

 
Nhiệt kế có nhiệt độ thấp hơn là ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

Bài 2. Dựa vào nhiệt độ không khí đã cho, điền tên các địa điểm theo thứ tự từ lạnh hơn đến 
nóng hơn. 
a) Các nhiệt độ không khí: Lạng Sơn: 5		∘C; Hà Nội: 31	∘C; Hải Phòng: 15	∘C; Kon Tum: 
17	∘C. Điền tên các địa điểm theo thứ tự từ lạnh hơn đến nóng hơn: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
b) Các nhiệt độ không khí: Phú Quốc: 9	∘C; Nha Trang: 10	∘C; Mộc Châu: 36	∘C; Long Xuyên: 
33	∘C. Điền tên các địa điểm theo thứ tự từ lạnh hơn đến nóng hơn: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
c) Các nhiệt độ không khí: Đà Nẵng: 21	∘C; Quy Nhơn: 31	∘C; Sa Pa: 7	∘C; Vinh: 10	∘C. Điền 
tên các địa điểm theo thứ tự từ lạnh hơn đến nóng hơn: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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d) Các nhiệt độ không khí: Tam Đảo: 6	∘C; Pleiku: 14	∘C; Đà Lạt: 20	∘C; Huế: 24	∘C. Điền 
tên các địa điểm theo thứ tự từ lạnh hơn đến nóng hơn: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 3. So sánh nhiệt độ ở hai thời điểm và điền “tăng” nếu thời điểm sau nóng hơn, hoặc 
“giảm” nếu thời điểm sau lạnh hơn. 
a) Buổi sáng, nhiệt độ là 8 °C; buổi trưa, nhiệt độ là 31 °C. Nhiệt độ đã ... ... ... .... 
b) Buổi tối, nhiệt độ là 15 °C; đêm, nhiệt độ là 19 °C. Nhiệt độ đã ... ... ... .... 
c) Lúc 18 giờ, nhiệt độ là 22 °C; lúc 22 giờ, nhiệt độ là 13 °C. Nhiệt độ đã ... ... ... .... 
d) Buổi chiều, nhiệt độ là 12 °C; buổi tối, nhiệt độ là 25 °C. Nhiệt độ đã ... ... ... .... 
Bài 4. Dựa vào mỗi bảng nhiệt độ không khí, điền số địa điểm nóng hơn địa điểm được nêu. 
a)  Địa điểm Nhiệt độ không khí 

Hà Nội 20	∘C 

Cần Thơ 27	∘C 

Đà Lạt 33	∘C 

Vũng Tàu 11	∘C 

 
Số địa điểm nóng hơn Cần Thơ là ... địa điểm. 

  
b)  Địa điểm Nhiệt độ không khí 

Phú Quốc 33	∘C 

Quy Nhơn 14	∘C 

Hải Phòng 8	∘C 

Mộc Châu 15	∘C 

 
Số địa điểm nóng hơn Hải Phòng là ... địa điểm. 

  
c)  Địa điểm Nhiệt độ không khí 

Tây Ninh 6	∘C 

Đồng Xoài 29	∘C 

Bạc Liêu 5	∘C 

Sơn La 12	∘C 

 
Số địa điểm nóng hơn Đồng Xoài là ... địa điểm. 

  
d)  Địa điểm Nhiệt độ không khí 
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Điện Biên 18	∘C 

Long Xuyên 5		∘C 

Tuy Hòa 7	∘C 

Kon Tum 12	∘C 

 
Số địa điểm nóng hơn Tuy Hòa là ... địa điểm. 

Bài 5. Dựa vào nhiệt độ các buổi trong ngày, điền buổi nóng nhất vào chỗ trống. 
a) Trong một ngày, nhiệt độ buổi sáng là 35∘C, buổi trưa là 39∘C, buổi đêm là 18∘C. Buổi 
nóng nhất là ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
b) Trong một ngày, nhiệt độ buổi đêm là 14∘C, buổi sáng là 24∘C, buổi chiều là 16∘C. Buổi 
nóng nhất là ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
c) Trong một ngày, nhiệt độ buổi trưa là 27∘C, buổi đêm là 10∘C, buổi sáng là 11∘C. Buổi 
nóng nhất là ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
d) Trong một ngày, nhiệt độ buổi đêm là 17∘C, buổi chiều là 13∘C, buổi sáng là 10∘C. Buổi 
nóng nhất là ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

----HẾT--- 
 
 


